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*

1 Nguyễn Tất Ninh 05/10/1989 CV. Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Thuận Nam

2 Lê Thị Liên 02/5/1984 CV. Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Thuận Nam

3 Lê Văn Vương 01/02/1982 CV. Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Thuận Nam

4 Phạm Viết Minh Tuấn 20/4/1986 CV. Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Thuận Nam

5 La Minh Chiến 10/5/1980 CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam

6 Nguyễn Vinh Quang 15/11/1985 CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam

7 Mai Thị Lệ Ngà 01/6/1982 CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam

8 Đỗ Thị Thắm 25/12/1983 CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam

9 Phạm Thị Kim Giàu 01/01/1991 CV. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hàm Thuận Nam

10 Lê Văn Thuận 10/12/1972 CV. Phòng GD&ĐT huyện Hàm Thuận Nam

11 Lê Thị Thanh Hương 25/10/1973 CV. Phòng GD&ĐT huyện Hàm Thuận Nam

12 Nguyễn Văn Ngà 13/10/1977 CV. Phòng LĐ-TB&XH huyện Hàm Thuận Nam

13 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/7/1989 CV. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Thuận Nam

14 Nguyễn Thị Na 26/1/1992 CV. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Thuận Nam

15 Cao Thị Tuyết Loan 18/7/1993 CV. Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Thuận Nam

16 Đặng Thị Bảo Trang 16/9/1991 CV. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Thuận Nam

17 Trần Văn Thịnh 10/3/1991 CV. Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Nam

18 Nguyễn Thị Len 28/12/1983 Kế toán, Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Nam

19 Nguyễn Thị Hoài Nhi 29/9/1986 CV. Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Nam

20 Hoàng Đình Thịnh 1977 Phóng viên, Trung tâm VHTT&TT huyện Hàm Thuận Nam

Chức vụ, đơn vị công tác

Nam
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21 Nguyễn Thị Lan 1980 Phóng viên, Trung tâm VHTT&TT huyện Hàm Thuận Nam

22 Nguyễn Văn Sông 1986 CT. UBND xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam

23 Nguyễn Thị Ngọc Bình 1985 PBT. Đảng ủy xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

24 Nguyễn Văn Tam 10/6/1974 CT. UBND xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

25 Nguyễn Văn Cần 1980 PBT. Chủ tịch HĐND xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

26 Võ Đình Chung 1991 CT. Hội Nông dân xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

27 Lê Văn Tư 1985 PCT. UBND xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

28 Phạm Văn Hòa 02/5/1981 PCT. UBND thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

29 Nguyễn Đình Thúc 15/01/1982 PBT. Đảng ủy xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

30 Cao Minh Hiến 15/8/1985 PBT. Đảng ủy xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

31 Nguyễn Minh Dương 1981 BT. Đảng ủy xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

32 Bùi Quốc Huy 1980 CT. Hội CCB xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

33 Lượng Thanh Dũng 1976 CT. UBND xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

34 Nguyễn Ngọc Đá 1979 CT. UBND xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

35 Nguyễn Thanh Phương 1986 CT. Ủy ban MTTQVN xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

36 Hà Thanh Sơn 1983
CT. Hội Cựu chiến binh xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận 

Nam

37 Đinh Bằng Phi 1993 PCT. UBMTTQVN xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

38 Nguyễn Thị Thủy 1980 PBT. Đảng ủy xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

39 Nguyễn Lâm Ánh Huyền 1987 PCT. HĐND xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

40 Nguyễn Xuân Hoàng 1988
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 

Thuận Nam

41 Nguyễn Đình Hà 25/9/1981
CT. UBND xã Hàm Minh, huyện Hàm 

Thuận Nam

42 Nguyễn Thị Kim Thảo 1992 BT. Đoàn TNCS HCM xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

43 Võ Minh Trí 1985 CT. Hội CCB xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

44 Nguyễn Minh Trí 20/1/1984 PGĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết

45 Trương Anh Kiệt 18/6/1972
PGĐ. Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương - phường Tiến 

Thành - thành phố Phan Thiết

46 Đỗ Ngọc Hiệp 14/4/1985 Phó Trưởng Ban Quản lý Nghĩa trang thành phố Phan Thiết

Thành phố Phan Thiết: 37 đ/c



47 Nguyễn Hùng Hoàng 26/12/1971
Phó Chỉ huy, Trưởng Lực lượng Thanh niên xung kích thành 

phố Phan Thiết

48 Trần Thị Mỹ Hồng 31/12/1970 PGĐ. Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp TP. Phan Thiết

49 Nguyễn Thị Minh Trầm 07/03/1990 Phó Trưởng Ban Quản lý Chợ Phan Thiết

50 Nguyễn Văn Vũ 10/11/1970
PGĐ. Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - phường Mũi Né - 

thành phố Phan Thiết

51 Nguyễn Thanh Hùng 03/11/1976
PGĐ. Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp thành phố 

Phan Thiết

52 Văn Thị Mỹ Hiếu 03/03/1987 CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết

53 Lê Thị Thu Trang 14/10/1988 CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết

54 Trương Trọng Kim Huy 10/7/1967 CV. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết

55 Phan Thanh Huy 15/5/1973 CV. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phan Thiết

56 Phan Trần Bảo Trân 30/4/1986 CV. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phan Thiết

57 Trần Anh Vũ 29/1/1994 CV. Văn phòng HĐND & UBND thành phố Phan Thiết

58 Lê Văn Thẩn 20/11/1963 CT. UBND phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết

59 Nguyễn Đức Thuận 24/11/1978 CT. UBND phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết

60 Lê Thị Bích Hạnh 09/10/1978 CT. UBND xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết

61 Huỳnh Thị Thúy Liễu 1/16/1973 CT. UBND phường Bình Hưng,thành phố Phan Thiết

62 Đỗ Ngọc Hòa 12/15/1982 CT. UBND xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết

63 Đào Quang Thanh 05/04/1978 CT. UBND phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết

64 Nguyễn Hải Đăng 01/04/1981 CT. UBND phường Phú Thủy,  thành phố Phan Thiết

65 Nguyễn Hoàng Việt Huynh 24/9/1986 PCT. UBND phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

66 Nguyễn Thị Minh Ngọc 09/11/1980 CT. UBND phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết

67 Huỳnh Trịnh Thị Ngọc Anh 20/9/1983 BT. Đảng ủy phường Thanh Hải,  thành phố Phan Thiết

68 Ngô Ngọc Dũng 30/4/1980 CT. UBND phường Hàm Tiến,  thành phố Phan Thiết

69 Trương Trọng Kim 02/10/1980 PCT. UBND phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết

70 Võ Hoài Vũ 27/3/1984 CT. UBND phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết

71 Đoàn Nguyễn Xuân Hoàng 19/1/1983 CT. UBND phường Xuân An,  thành phố Phan Thiết

72 Nguyễn Thị Hoa 24/8/1970 CT. UBND xã Tiến Lợi,  thành phố Phan Thiết

73 Nguyễn Ngọc Trường 27/5/1983 CT. UBND xã Tiến Thành,  thành phố Phan Thiết



74 Võ Thị Kim Cúc 22/12/1992 CV. Văn phòng Thành ủy Phan Thiết

75 Hồ Thị Kim Duyên 27/4/1982 Viên chức, Trung tâm Chính trị thành phố Phan Thiết

76 Võ Thị Thư Thanh 14/11/1987 CV. Hội LHPN thành phố Phan Thiết

77 Ngô Thị Thủy 10/2/1992 CV. Liên đoàn Lao động  thành phố Phan Thiết

78 Huỳnh Thị Như Ý 10/10/1996 CV. Thành đoàn Phan Thiết

79 Lê Phan Quang Vũ 25/8/1973 CT. Hội Nông dân phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết

80 Đỗ Thị Thúy Nga 24/1/1984 PCT. UBND phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết

Tổng cộng: 80 người
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